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HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION

….…………………….

….…………………….

Tel: …………………..

                   SCHOOL TRANSCRIPT

Full name: ……………………………………… Gender: ………………………….

Date of birth:………………...........…………….. School year(s): ………………….

Permanent Address: ………………………………………………………….………

	SUBJECTS (Môn học)
	Grade 6
	Grade 7
	Grade 8
	Grade 9

	Mathematic                          (Toán)
	
	
	
	

	Physics                                  (Vật lí)
	
	
	
	

	Chemistry                             (Hóa học)
	
	
	
	

	Biology                                  (Sinh học)
	
	
	
	

	Computer Science                (Tin học)
	
	
	
	

	Vietnamese Literature        (Ngữ văn)
	
	
	
	

	History                                  (Lịch sử)
	
	
	
	

	Geography                            (Địa lí)
	
	
	
	

	English                                  (Tiếng Anh)
	
	
	
	

	Technology                           (Công nghệ)
	
	
	
	

	Physical Education              (Thể dục)
	
	
	
	

	Art                                         (Mĩ thuật)
	
	
	
	

	Music                                    (Âm nhạc)
	
	
	
	

	Civic Education                   (GDCD)
	
	
	
	

	Average grade                     (Trung bình môn)
	
	
	
	


	EVALUATION                  (Đánh giá xếp loại)
	Grade 6
	Grade 7
	Grade 8
	Grade 9

	Academic Ability                (Học lực)
	
	
	
	

	Moral training                    (Hạnh kiểm)
	
	
	
	


Grading System: 

8.0 – 10.0: Excellent




6.5 – 7.9: Good   

5.0 – 6.4: Average

Below 5.0: Weak

	
	Hanoi, ……………………….

	
	Certified by
(Principal/Vice Principal)



